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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
HÒA PHÁT DUNG QUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 02/2026/TB-HPDQ       Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN

Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại Bến cảng chuyên dùng Khu 
liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất 
Xanh

 Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: Lô 04HG-1, Đường dọc kênh Ranh, khu công nghiệp Xuyên Á, ấp Tràm 

Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- Điện thoại: 0272.3758858                           Fax: 0272.3758828 
- Email: traidatxanh11@gmail.com
Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

Đơn giá

Tàu thuyền vận 

tải nội địa (VNĐ)

Tàu thuyền 

vận tải quốc 

tế (USD)
TT Tên chất thải (*)

Đơn 

vị 

tính
VAT 

8%

VAT 

10%
VAT 0%

Ghi 

chú

1 Chất thải rắn sinh hoạt M³ 126.360 128.700 18

2
Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường
M³ 126.360 128.700 18

2. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty Cổ phần Cơ điện Môi trường Lilama 
Thông tin liên hệ:
- Địa chi: Khu dịch vụ công cộng, khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi, Việt Nam
- Điện thoại: 0255.3908001                             Fax: 0255.3908002 
- Email: info@lilamaeme.com.vn
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Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý: 
Đơn giá

Tàu thuyền vận 

tải nội địa (VNĐ)

Tàu thuyền 

vận tải quốc 

tế (USD)
TT Tên chất thải (*)

Đơn 

vị 

tính
VAT 

8%

VAT 

10%
VAT 0%

Ghi 

chú

1 Chất thải rắn sinh hoạt M³ 126.360 128.700 18

2
Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường
M³ 126.360 128.700 18

Nơi nhận:                                                     
- Như trên;
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi;           
- BGĐ Công ty;
- P.ATMT;
- BP.LOG; 
- Lưu: EOffice.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

       

Hồ Đức Thọ
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